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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 64, Tổ dân phố Phú Mỹ 1, Phường Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

31/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 286

2400844227

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 286
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918814186
Email:

Fax:
Website:
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3.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

2. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết :bán buôn than,củi, chất đốt,xăng dầu,mỡ.

4661

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: bán lẻ than, củi, chất đốt, xăng dầu, mỡ

4730

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

7110

22. Xây dựng nhà các loại 4100

23. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ MẠNH 
DŨNG

Thôn 1, Xã 
Phương Sơn, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.600 576.000.000 16,000

Tổng số 57.600 576.000.000 16,000

121598625

2 NGUYỄN 
VĂN THẾ

Thôn Kim 1, Xã 
Phượng Sơn, 
Huyện Lục Ngạn, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

61.200 612.000.000 17,000

Tổng số 61.200 612.000.000 17,000

120918841

3 HOÀNG THỊ 
MAI 

Thôn Mao Dộc, 
Thị Trấn Phố 
Mới, Huyện Quế 
Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 5,000

Tổng số 18.000 180.000.000 5,000

125296389

4 NGÔ THÀNH 
SƠN

Thôn Mao Trung, 
Xã Phượng Mao, 
Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

162.000 1.620.000.000 45,000

Tổng số 162.000 1.620.000.000 45,000

125024807

5 TRƯƠNG 
VĂN THƠM

Thôn Thum Cũ, 
Xã Quý Sơn, 
Huyện Lục Ngạn, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

61.200 612.000.000 17,000

Tổng số 61.200 612.000.000 17,000

121619667

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125296389
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mao Dộc, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mao Dộc, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ MAI Nữ

03/03/1987 Kinh Việt Nam

21/03/2018 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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